
Tên Mã Mã Số Sĩ Tiết học Tuần dạy

CB MH NH tiết số  1234567890123  12345678901234567890

1 2  000394 Bích  NN303  01 Dịch tễ học 2  NN303672  53   12----------- 111/NN   --------------------

2 2  000386 Khai  NN341  02 Độc chất học thú y 2  NN341672  51   12----------- 106/NN   --------------------

3 2  002803 Thảo  NS229  02 Bệnh chó, mèo 3  NS229672  73   123---------- 110/NN   --------------------

4 2  002647 Lãm  NS276  F01 Sinh học động vật 3  2267A1  4   123---------- 108/C1   --------------------

5 2  002251 Tâm  NS295  01 Vi sinh thú y 3  NS295671  85   123---------- 206/NN   --------------------

6 2  002294 Trang  NS234  01 Chẩn đoán thú y 3  NS234671  52   --345-------- 109/C1   --------------------

7 2  002699 Thư  NN304  01 Bệnh dinh dưỡng 2  NN304121  50   ---45-------- 204/NN   --------------------

8 2  000382 Hưng  NN311  01 Bệnh ký sinh gia súc 2  NN311671  28   ---45-------- 101/NN   --------------------

9 2  000430 Dũng  NN323  01 Luật Thú y 2  NN323121  28   ---45-------- 102/NN   --------------------

10 2  000386 Khai  NN341  01 Độc chất học thú y 2  NN341671  89   ---45-------- 205/NN   --------------------

11 2  002361 Trung  NN346  01 Thụ tinh nhân tạo 2  NN346671  32   -----67------ 205/C1   --------------------

12 2  002429 Trân  NN317  01 Nuôi động vật thí nghiệm 2  NN317121  75   -------89---- 112/NN   --------------------

13 2  000430 Dũng  NN324  02 Vệ sinh Thú y 2  NN324671  67   -------89---- 106/NN   --------------------

14 3  002647 Lãm  NN121  01 Giải phẩu bệnh lý 3  NN121671  50   123---------- 201/NN   --------------------

15 3  002357 Minh  NN173  02 Dược lý thú y 3  NN173672  50   123---------- 104/NN   --------------------

16 3  002186 Khánh  NN345  02 Sản khoa gia súc 3  NN345672  79   123---------- 206/NN   --------------------

17 3  000394 Bích  NS119  02 Miễn dịch học 3  NS119672  42   123---------- 203/NN   --------------------

18 3  002796 Thuận  NS197  02

Phương pháp nghiên cứu khoa học nông 

nghiệp - TY 2  NS197672  37   12----------- 109/C1   --------------------

19 3  000394 Bích  NN112  02 Miễn dịch học 2  NN112671  59   ---45-------- 109/C2   --------------------

20 3  002430 Trang  NN174  01 Sinh lý bệnh thú y 2  NN174671  48   ---45-------- 104/NN   --------------------

21 3  002699 Thư  NN304  02 Bệnh dinh dưỡng 2  NN304671  50   ---45-------- 203/NN   --------------------

22 3  002796 Thuận  NS252  01 Dược động - lực học 2  NS252Y41  28   -----67------ 104/NN   --------------------

Lưu ý: mỗi kí tự trong dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Stt Thứ CBGD Tên môn học Lớp Phòng

Thời Khóa Biểu Bộ Môn/Trung Tâm 

Học Kỳ 1 - Năm Học 22 - 23

Hoạt động đào tạo Chính quy

Ngày bắt đầu học kỳ: 08/08/2022 (tuần 1)

Bộ Môn/Trung Tâm: Bộ môn Thú y (NN7)



23 3  002252 Mười  NS329  04 Ngoại khoa gia súc 3  NS329674  80   -----678----- 109/NN   --------------------

24 4  002430 Trang  NN331  01 Bệnh truyền nhiễm gia súc và gia cầm 3  NN331671  84   123---------- 207/NN   --------------------

25 4  000386 Khai  NS120  02 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật 3  NS120672  50   123---------- 203/NN   --------------------

26 4  002878 Khang  NS234  02 Chẩn đoán thú y 3  NS234672  60   123---------- 109/NN   --------------------

27 4  000430 Dũng  NN301  01 Sản khoa và gieo tinh nhân tạo 2  NN301121  65   ---45-------- 112/NN   --------------------

28 4  002699 Thư  NN312  01 Bệnh truyền nhiễm 2  NN312671  26   ---45-------- 201/NN   --------------------

29 4  000394 Bích  NS197  01

Phương pháp nghiên cứu khoa học nông 

nghiệp - TY 2  NS197671  59   ---45-------- 106/NN   --------------------

30 4  000394 Bích  NN112  01 Miễn dịch học 2  NN112672  68   -----67------ 112/NN   --------------------

31 4  000386 Khai  NS120  01 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật 3  NS120671  43   -----678----- 101/NN   --------------------

32 4  002186 Khánh  NS270  01

Quản lý dịch bệnh trên động vật và 

Một sức khỏe 2  NS270671  76   -----67------ 106/NN   --------------------

33 5  002647 Lãm  NN121  03 Giải phẩu bệnh lý 3  NN121003  30   123---------- 204/D1   --------------------

34 5  000394 Bích  NS119  01 Miễn dịch học 3  NS119671  50   123---------- 102/NN   --------------------

35 5  000394 Bích  NN303  02 Dịch tễ học 2  NN303671  75   ---45-------- 112/NN   --------------------

36 5  002647 Lãm  NN120  01 Anh văn chuyên môn - Thú y 2  NN120671  12   -----67------ 206/NN   --------------------

37 5  002796 Thuận  NN532  01 Kiểm nghiệm dược 2  NN532671  37   -----67------ 202/NN   --------------------

38 5  002357 Minh  NS253  01 Dược lý học lâm sàng thú y 2  NS253Y41  28   -----67------ 104/NN   --------------------

39 5  002186 Khánh  NN120  02 Anh văn chuyên môn - Thú y 2  NN120672  36   -------89---- 112/NN   --------------------

40 5  002878 Khang  NS353  01 Chẩn đoán cận lâm sàng 2  NS353671  31   -------89---- 103/NN   --------------------

41 6  002647 Lãm  NN121  02 Giải phẩu bệnh lý 3  NN121672  45   123---------- 101/NN   --------------------

42 6  002357 Minh  NN173  01 Dược lý thú y 3  NN173671  41   123---------- 103/NN   --------------------

43 6  000382 Hưng  NN333  01 Bệnh ký sinh gia súc và gia cầm 3  NN333671  47   123---------- 111/NN   --------------------

44 6  002186 Khánh  NN345  01 Sản khoa gia súc 3  NN345671  30   123---------- 112/NN   --------------------

45 6  002803 Thảo  NS229  01 Bệnh chó, mèo 3  NS229671  52   123---------- 207/NN   --------------------

46 6  002251 Tâm  NS279  01 Thiết bị và dụng cụ thú y 2  NS279671  59   12----------- 109/C1   --------------------

47 6  000382 Hưng  NS230  01

Bệnh truyền lây giữa động vật và 

người 2  NS230671  81   ---45-------- 106/NN   --------------------

48 6  002911 Như  NN536  01 Công nghệ sinh học Thú y 2  NN536671  28   -----67------ 206/NN   --------------------

49 6  000430 Dũng  NS260  02 Luật chăn nuôi - thú y 2  NS260671  50   -----67------ 204/NN   --------------------

50 6  002294 Trang  NS320  01 Mô học động vật 3  NS320Y41  91   -----678----- 205/NN   --------------------

51 6  002252 Mười  NS329  03 Ngoại khoa gia súc 3  NS329673  58   -----678----- 109/NN   --------------------

52 6  000430 Dũng  NS260  01 Luật chăn nuôi - thú y 2  NS260121  76   -------89---- 111/NN   --------------------



53 6  002796 Thuận  NS296  01 Vi sinh trong Chăn nuôi - Thú y 2  NS296671  27   -------89---- 201/NN   --------------------

54 7  002252 Mười  NS329  01 Ngoại khoa gia súc 3  NS329671  77   123---------- 108/NN   --------------------

55 7  000384 Thu  NN331  02 Bệnh truyền nhiễm gia súc và gia cầm 3  NN331672  74   --345-------- 205/NN   --------------------

56 7  002252 Mười  NS329  02 Ngoại khoa gia súc 3  NS329672  40   -----678----- 112/NN   --------------------

57 7  000430 Dũng  NN324  03 Vệ sinh Thú y 2  NN324121  62   -------89---- 109/NN   --------------------

Ngày 02 Tháng 08 Năm 2022


